
ĐH
CĐ, 

TC
LĐPT

Cộng: 8.012  262  1.668  6.082  

1 Công ty TNHH Vietex Vũng Áng - Hà Tĩnh Cơ khí 44  1  23  20  

20 lao động phổ thông; 03 bảo dưỡng cơ; 

03 bảo dưỡng điện;  10 tài xế Fc;  01 lái 

máy đào; 05 lái xe nâng , 01 thợ làm lốp . 

02 Nhân viên văn phòng

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

2
Công ty TNHH công trình 

Long River
Hoành Sơn - Hà Tĩnh

bảo dưỡng, sửa 

chữa
68  1  22  45  

Quản lý hiện trường: 02 người; Lái máy 

xúc đào/xúc lật: 15 người; Lái cẩu: 10 

người; Nhân viên bảo dưỡng cơ: 05 người; 

Nhân viên bảo dưỡng điện: 05 người; Kỹ 

sư bảo dưỡng điện: 01 người;Công nhân 

nam: 30 người (nam, nữ)  

8.000.000-

25.000.000đ/tháng

3
Công ty CP XNK

 Thủy Sản Nam Hà Tĩnh
Vũng Áng - Hà Tĩnh chế biến thủy sản 400  400  200 nhân viên chế biến thủy sản

6.000.000-

12.000.000đ/tháng

4
Công ty TNHH vận hành kinh 

doanh MCC Việt Nam
Hoành Sơn- Hà Tĩnh

Sửa chữa,bảo 

dưỡng
125  25  100  

20 quét dọn; 50 lao động phổ thông; 20 thợ 

phụ lắp đặt;10 thợ sửa chữa,bảo dưỡng; 05 

lái xe nâng; 10 lái máy đào;10 lái máy xúc 

lật

9.000.000-

25.000.000đ/ 

tháng

5
Công ty TNHH cơ điện Việt 

Năng
Vũng Áng - Hà Tĩnh Cơ điện, cơ khí 20  20  

05 thợ điện; 10 thợ hàn 3G; 5 lao động phổ 

thông

8.500.000-

13.000.000đ/tháng

6
Công ty TNHH GROWMAX 

Hà Tĩnh
Hoành Sơn - Hà Tĩnh

Nông, lâm nghỉệp 

và thủy sản
2  2  2 Kỹ Thuật Cơ Điện

10.000.000-

15.000.000đ/tháng

Địa chỉTên đơn vịTT

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ NỘI VỤ

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP THÁNG 5/2026

(Kem theo Báo cáo số        /BC-SNV ngày 17/6/2026 của Sở Nội vụ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị trí tuyển dụng Mức Lương

Trong đó:Tổng 

LĐ 

tuyển

Lĩnh vực hoạt 

động



7
Cong ty Cổ phần Sản xuất và 

Kinh doanh Vinfast
Vũng Áng - Hà Tĩnh Sãn xuất ô tô điện 3.000  100  1.000  1.900  

1900 công nhân sãn xuất chung;  Công 

nhân điện, điện tử, sữa chữa điện, ô tô;  

Công nhân Hàn/ Sơn/ cơ khí;  Công nhân- 

bảo trì điện/cơ; 1100 Kỹ sư sãn xuất/chất 

lượng/bảo trì/kỹ thuật/Robot/PLC/Dự 

án/h+Hệ Thống/Thiết bị/Điện/Công 

nghiệp/Quy Trình; Tổ trưởng- sản xuất/ 

bảo trì/chất lượng/Sữa chữa/Logistics; 

Công nhân - lái xe nâng/ Thao tác Kho

9.800.000-

25.000.000đ/tháng

8

Công ty TNHH Giải pháp 

Năng lượng Công nghệ cao V-

G

Vũng Áng - Hà Tĩnh Sãn xuất pin 160  30  30  100  

20 bảo trì thiết bị; 10 kỹ sư thiết bị; 25 

nhân viên QC; 100 nhân viên sãn xuất; 05 

nhân viên khối chức năng

9.000.000-

15.000.000đ/tháng

9
Công ty TNHH gang thép 

Hưng nghiệp Formosa hà Tĩnh
Vũng Áng - Hà Tĩnh Gang thép 500  30  170  300  

30 trợ lý kỹ thuật; 470 nhân viên kỹ thuật 

sãn xuất; nhân viên bảo dưỡng, PCCC; 

Nhân viên an ninh

9.000.000-

18.000.000đ/tháng

10 Công ty TNHH Mận Vũ Vũng Áng - Hà Tĩnh Vận tải 2  1  1  1 Kế Toán Viên; 1 NV Lễ tân khách sạn
7.000.000-

10.000.000đ/tháng

11
Công ty TNHH Thiết Bị Thủy 

Lực Công Nghiệp
Hoành Sơn, Hà Tĩnh

Công nghiệp, chế 

biến, chế tạo
1  1  1 Nhân viên kỹ thuật

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

12 Công ty tnhh Tai Yi Việt Nam Hoành Sơn, Hà Tĩnh
Bảo dưỡng máy 

móc
5  5  5 lao động phổ thông

10.000.000-

11.000.000đ/tháng

13
Công Ty TNHH đầu tư BDS 

Thịnh Vượng
Vũng Áng - Hà Tĩnh Bất động sản 10  10  10 Lái xe đầu kéo/ xe ben chở đất đá

15.000.000-

20.000.000đ/tháng

14
Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Hà Quỳnh

Thôn Cao Thắng xã Kỳ 

Xuân, T.Hà Tĩnh

Khách sạn nhà 

hàng
2  1  1  1 quản lý nam,1 lễ tân nam

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

15
Công ty tnhh vật liệu chịu lửa 

Lirr Việt Nam
Hoành Sơn, Hà Tĩnh

Bảo dưỡng, sữa 

chữa
8  2  6  

06 lao động phổ thông; 02 quản lý hiện  

trường

9.000.000-

16.000.000đ/tháng

16 Xí nghiệp may 10 Hà Tĩnh Vũng Áng - Hà Tĩnh may mặc 100  100  
100 công nhân cắt, may, là, đóng gói; 01 

nhân viên y tế

6.000.000-

15.000.000đ/tháng



17
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ 

thuật Bao Lu Việt Nam
Hoành Sơn Cơ khí 40  40  

Thợ điện: 10 người; Thợ Hàn:  10 người; 

20 lao động phổ thông

10.000.000-

11.000.000đ/tháng

18
Công ty TNHH TM&DV 

Tổng hợp Tiến Minh
Sông Trí - Hà Tĩnh cơ khí 9  1  3  5  

03 nhân viên kinh doanh, 1 quản lý xưởng 

gỗ; 05 thợ cơ khí

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

19 Công ty CP XDTM Trung Hậu Vũng Áng, Hà Tĩnh Khai thác đá 3  3  
01 lái máy đào; 01 xúc lật; 01 công nhân 

nghiền đá

10.000.000-

12.000.000đ/tháng

20
Công ty cổ phần cơ khí và 

công nghiệp Áng Dương
Vũng Áng, Hà Tĩnh Gia công cơ khí 61  11  50  

20 LĐPT; 01 Nv văn phòng; 25 cắt gọt 

kim loại: 01 kỹ sư Hàn; 01 kỹ sư khuôn 

mài; 01 kỹ sư điện; 04 kỹ sư xây dựng, 01 

kỹ sư gia công; 02 kỹ sư cơ khí chế tạo

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

21
Công ty TNHH quảng cáo Kỳ 

Anh
Sông Trí - Hà Tĩnh thiết kế quảng cáo 5  5  05 cơ khí quảng cáo

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

22
Công ty trồng rừng và sãn xuất 

nguyên liệu giấy Hanviha
Vũng Áng, Hà Tĩnh Nguyên liệu giấy 4  1  3  01 thợ cơ khí; 03 công nhân nghiền gỗ

8.000.000-

11.000.000đ/tháng

23
Công ty tnhh đầu tư xây dựng 

An Phát
Vũng Áng - Hà Tĩnh Xây dựng 2  2  01 kế toán tổng hợp; 01 kế toán nội bộ

13.000.000-

16.000.000đ/tháng

24
Công ty cổ phần 

TMBT Kim Ngân
Kỳ Hoa -Hà Tĩnh

Kinh doanh ô tô 

điện
20  20  

10 nhân viên bán hàng, 

10 nhân viên marketing

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

25
Công ty TNHH dịch vụ 

và phát triển đầu tư Trường Tín

Sông Trí -

Hà Tĩnh

Kinh doanh xe 

máy điện
5  5  05 nhân viên tư vấn

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

26
Cửa hàng xe máy

 Phú Tài Đức 6
Sông Trí-Hà Tĩnh Buôn bán xe máy 5  1  4  01 nhân viên kế toán; 04 nhân viên kỹ thuật

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

27
Công Ty TNHH May và 

Thương Mại Phong Nam
Kỳ Khang - Hà Tĩnh May mặc 33  3  30  30 May; 3 Tổ Trưởng Kỹ Thuật bảo dưỡng

6.000.000 - 

11.000.000đ/tháng

28
Công ty tnhh DVBV Long Hải 

Icomht
Sông Trí - Hà Tĩnh Dịch vụ bảo vệ 10  10 10 nhân viên bảo vệ

6.000.000-

9.000.000đ/tháng



29

Công ty TNHH Đầu tư và phát 

triển bất động sản Thịnh 

Vượng 279

Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mua bán bất động 

sản
1  1  1 Văn phòng tư vấn bất động sản

8.000.000-

15,000.000đ/tháng

30
Công ty TNHH Vật liệu luyện 

kim Lirr Việt Nam
Vũng Áng - Hà Tĩnh

Sản xuất kim loại 

quý và kim loại 

màu 

1  1  1 Kế Toán Trưởng
18.000.000-

22.000.000đ/tháng

31
Công ty cp TĐ Hoa Sen - CNT 

Hà Tĩnh
Kỳ Hoa - Hà Tĩnh Tôn thép 5  5  Nhân viên kinh doanh

7.000.000-

15.000.000đ/tháng

32
Công ty cổ phần khai thác và 

đầu tư Phú Doanh
 Hoành Sơn - Hà Tĩnh

Bê tông thương 

phẩm 
6  5  1  

04 Lái xe

01 lao động phổ thông

01 nhân viên thí nghiệm

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

33
Công ty cổ phần bán lẻ KTS 

FPT
 Sông Trí - Hà Tĩnh buôn bán lẻ 2  2  02 nhân viên bán hàng đa nhiệm

10.000.000-

15.000.000đ/tháng

34
Công ty TNHH Hùng Phát Kỳ 

Anh
 Sông Trí - Hà Tĩnh

kinh doanh tôn 

thép
6  2  4  02 kế toán, 2 lái xe giao hàng

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

35
Công ty TNHH An Phúc Miền 

Trung
Vũng Áng - Hà Tĩnh

bảo dưỡng máy 

móc
5  5  05 dọn vệ sinh

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

36
Công ty TNHH Á Đông Việt 

Nam
Hoành Sơn - Hà Tĩnh Sản xuất bê tông 1  1  1 Kế Toán Trưởng

10.000.000-

12.000.000đ/tháng

37
Công ty CP Thương mại và 

dịch vụ Xây dựng Long Tân
Kỳ Hoa - Hà Tĩnh Xây dựng 20  20 20 Quét dọn vệ sinh

5.500.000- 

7.500.000đ/tháng

38 VNPT Kỳ Anh Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kinh doanh phát 

triển dịch vụ 

VNPT

2  2  02 Nhân viên kinh doanh
6.000.000-

10.000.000đ/tháng

39 Công ty TNHH Trinh Nguyễn Sông Trí, Hà Tĩnh
Lắp ghép tháo gỡ 

giàn  giáo
20  20   20 tháo lắp giàn giáo

7.000.000-

9.000.000đ/tháng

40 Viettel  Kỳ Anh Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kinh doanh phát 

triển dịch vụ 

Viettel

5  5  05 Nhân viên kinh doanh địa bàn
6.000.000-

10.000.000đ/tháng

41
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ Thượng Dư
Vũng Áng - Hà Tĩnh vận tải 26  0  2  24  

5 nữ tạp vụ quét dọn , 10 tài xế bằng c , 5 

tài xế fc , 2 thợ hàn , 2 thợ lốp , 1 rửa xe, 

1thợ phụ sửa chữa

8.000.000đ -

18.000.000đ/tháng



42 Công ty TNHH Vạn Thái An Vũng Áng, Hà Tĩnh
bảo dưỡng máy 

móc
5  5  02 bảo dưỡng điện; 03 bảo dưỡng cơ

9.000.000-

12.000.000đ/tháng

43 Công ty TNHH UP Hà Tĩnh Hoành Sơn, Hà Tĩnh Cơ khí 24  4  20   04 trợ lý kỹ sư ; 20 lao động phổ thông
9.000.000-

15.000.000đ/tháng

44
Công ty TNHH Tâm Vinh 

Hướng Thiện
Sông Trí - Hà Tĩnh

Bán buôn nhiên 

liệu rắn, lỏng, khí
3  1  2  

1 Kế Toán Trưởng; 1 Quản lý vệ sinh - cây 

xanh; 1 Nhân viên cấp phát xăng dầu

7.500.000-

14.000.000đ/tháng

45 Công ty TNHH TMDV Kỳ Anh Hoành Sơn - Hà Tĩnh
Công nghiệp, chế 

biến, chế tạo
50  50  50 Công nhân dọn vệ sinh công nghiệp

7.000.000-

9.000.000đ/tháng

46
Chi nhánh Công ty TNHH 

Xăng dầu Giang Nam
Vũng Áng - Hà Tĩnh Xăng đầu 21  3  17  1  

16 Công nhân vận hành kho;3 Công nhân 

kỹ thuật; 1 Kế Toán kho; 1 Nhân viên tạp 

vụ

7.000.000-

15.000.000đ/tháng

47
Công ty tnhh năng lượng 

URSA
Kỳ Hoa - Hà Tĩnh

bảo dưỡng máy 

móc
24  3  21  

03 nhân viên kinh doanh, 03 thợ cơ khí;  

02 tài xế Fc; 01 tài xế bằng C; 15 công 

nhân nữ;

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

48 Khách sạn Happy Vũng Áng - Hà Tĩnh
Khách sạn nhà 

hàng
2  2  01 nhân viên lễ tân; 01 kế toán nội bộ; 

13.000.000-

14.000.000đ/tháng

49 Công ty cổ phần bê tông tây Á Hoành Sơn - Hà Tĩnh  Sản xuất bê tông 1  1 0 0 01 kế toán trưởng
Theo quy định 

của công ty 

50
Công ty tnhh xây dựng Cao 

Dương
Hoành Sơn - Hà Tĩnh Xây dựng 24  3  21  

01 tài xế xe tải nhỏ; 20 lao động lắp giàn 

giáo; 01 quản lý hiện trường; 01 quản lý 

khu xưởng; 01 kỹ sư xây dựng

7.000.000-

25.000.000đ/tháng

51
Công ty TNHH 

VINMANUTECH
Vũng Áng - Hà Tĩnh

Bảo dưỡng máy 

móc
20  20  10 kỹ thuật cơ khí; 10 kỹ thuật điện

13.000.000-

20.000.000đ/tháng

52
Công Ty Cổ phần xây dựng và 

thương mại Tuấn Phát
Sông Trí - Hà Tĩnh

Khách sạn nhà 

hàng
1  1  1 nhân viên kế toán

7.000.000-

10.000.000đ/tháng

53
Công ty CP Xăng dầu Nam Hà 

Tĩnh
Hoành Sơn - Hà Tĩnh Xăng đầu 2  2 02 nhân viên bán hàng

6.000.000-

9.000.000đ/tháng



54
SHOWROOM XE ĐIỆN 

VINFAST AN PHÁT 99 
Hoành Sơn - Hà Tĩnh

Kinh doanh xe 

máy điện
8  1 1  6  

 Cửa hàng trưởng (Quản lý Showroom): 01

 Kế toán nội bộ: 01

 Nhân viên Bán hàng: 03

 Kỹ thuật viên xe máy điện: 03

6.000.000-

30.000.000đ/tháng

55
Công ty tnhh điện máy Thủy 

Nhung
Hoành Sơn - Hà Tĩnh Điện Máy 1  1  01 nhân viên lắp đặt điện lạnh

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

56
Công ty TNHH trang phục quốc 

tế Gaiwach Hà Tĩnh

Cụm công nghiệp Cổng 

Khánh 1, Phường Nam 

Hồng Lĩnh, 

May trang phục 100  100 Công nhân may(100)
7.000.000-

12.000.000đ/tháng

57 Công ty TNHH Vicgen
Thôn Quang Chiêm - xã 

Đức Thịnh- Hà Tĩnh
May mặc 25  25

Công nhân May(20)

Công nhân là(5)

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

58
Công ty CP Chế biến Lâm sản 

Tây Sơn
TDP4 - xã Tây Sơn 

Sản xuất các sản 

phẩm từ gỗ
5  5 Công nhân sản xuất(5)

6.000.000-

12.000.000đ/tháng

59
Công ty TNHH TMTH QC Xuân 

Bắc

Số 192 đường Quang 

Trung - P Nam Hồng Lĩnh 
In ấn Quảng cáo 4  4

Công nhân vận hành máy(2)

Thợ Hàn(2)

8.000.000-

14.000.000đ/ 

tháng

60

Khách sạn mường Thanh 

Luxuyr 

Xuân Thành

Thôn Thanh Vân xã 

Tiên Điền- Hà Tĩnh
Dịch vụ khách sạn 10  10 Nhân viên kỹ thuật(10)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

61
Công ty TNHH Haivina Hồng 

Lĩnh

Phường Nam Hồng 

Lĩnh - Hà Tĩnh
May mặc 505  505 Công nhân may (500) 6.000.000-

62 Công ty CP Golf Xuân Thành
Thôn Thanh Vân xã 

Tiên Điền
Dịch vụ golf 31  30 1 Công nhân làm công trình (5) 10.000.000đ/tháng

63 Công ty CP Nhựa Tin
KCN Cổng Khánh 1 - 

P. Nam Hồng Lĩnh
Sản xuất nhựa 84  26 6 52

Kê Toán Trưởng(1) 

Nhân viên tạp vụ(2) 

Nhân viên cơ điện(10)

Lao động phổ thông(50)

Kỹ sư tự động hóa(8)

Phó quản đốc(6)

Quản lý sản xuất(5)

Phó giám đốc nhà máy(2)

9.000.000-

25.000.000đ/tháng



64

Công ty TNHH sản xuất cấu 

kiện CNC

 Nghi Xuân- Viết Hải

KCN Gia Lách - Nghi 

Xuân
Sản xuất bê tông 15  5 10

Lái xe Bồn(5)

Công nhân sản xuất(10)

9.000.000-

16.000.000đ/tháng

65
Công ty TNHH Bê Tông Hồng 

Lĩnh
Sản xuất bê tông 7  7 Lai xe Bồn(7)

9.000.000-

15.000.000đ/tháng

66 Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh  P Nam Hồng Lĩnh - 

Hà Tĩnh

Sản xuất Sợi 70  10 60

Nhân viên cơ điện(10)

Công nhân sản xuất(60) 9.000.000-

15.000.000đ/tháng

67 Công ty TNHH MTV Đức Tiến xã Đức Quang- Hà Tĩnh

Kinh doanh hàng 

tạp buôn bán 

thực phẩm

1  1 Nhân viên thủ kho(1)
7.000.000-

10.000.000đ/tháng

68 Bách hóa xanh Nghi Xuân
81 Nguyễn Du- Tiên 

Điền 
Siêu thị 4  4

Nhân viên bán hàng(4) 8.000.000-

10.000.000đ/tháng

69
Siêu thị điện máy xanh Nghi 

Xuân
Xã Nghi Xuân - Hà Tĩnh Siêu thị 3  3

Nhân viên bán hàng(3) 10.000.000-

11.000.000đ/tháng

70
Công ty TNHH DV in ấn QC Phú 

Thành NX

Số 489 đường Nguyễn 

Nghiễm - Nghi Xuân 

Dịch vụ in ấ, quảng 

cáo
2  2 Thợ quảng cáo(2)

7.000.000-

10.000.000đ/tháng

71
Của hàng thế giới di động Nghi 

Xuân

Khối 3 Nghi Xuân - Hà 

Tĩnh

Kinh doanh điện 

máy
2  2 Nhân viên bán hàng(2)

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

72
Công ty TNHH SX và TM 

Wintech

KCN Gia Lách - Nghi 

Xuân- Hà Tĩnh

Kinh doanh ván ép 

xuất khẩu
140  25 115

Công nhân lọc sấy(30)

Kỹ sư điện(2)

Lia xe nâng(6)

Công nhân xếp chuyền(40)

Côg nhân ép nóng(6)

Công nhân cơ khí(5)

Công nhân vân hành lò hơi(6)

công nhân đứng máy(10)

công nhân kiểm soát chất lượng QC(10)

công nhân sảu mặt ván(10)

công nhân ép phim(5)

công nhân làm công nhật(5)

9.000.000-

16.000.000đ/tháng



73
Công ty TNHH nhôm kính Bắc 

Nam

Thôn Quang Chiêm - xã 

Đức Thịnh- Hà Tĩnh

Kinh doanh nhôm 

kĩnh
3  1 2

Thợ chính(1)

Thợ phụ(2)

6.000.000-

13.000.000đ/tháng

74

Công ty TNHH TM XNK Việt 

Hưng

 Vina

Số 335 đường Quang 

Trung - P Nam Hồng 

Lĩnh

Chuyên buôn bán 

máy móc phụ tùng 
5  5 Nhân viên kinh doanh(5)

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

75
Công ty CP Plywood Thanh 

Thành Đạt 

CNN Xuân Lĩnh- Nghi 

Xuân - Hà Tĩnh 
Sản xuất gỗ ván ép 200  200

Công nhân kỹ thuật vận hành(100)

Công nhân sản xuất ván ép(100)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

76 Công ty CP Ecocen Hồng Lĩnh 
TDP 4 - P. Nam Hồng 

Lĩnh - Hà Tĩnh 

Sản xuất gạch

 không nung 
6  6

Công nhân sản xuất gạch(6) 8.000.000-

12.000.000đ/tháng

77
Công ty TNHH MTV Keo CN 

Thanh Thành Đạt 

Thôn Xuân Lĩnh - xã 

Nghi Xuân - hà Tĩnh 

Sản xuất gỗ công 

nghiệp 
5  5

Công nhân sản xuất keo(5) 7.000.000-

12.000.000đ/tháng

78
Công ty TNHH Hoàng Linh 

Logistics

TDP 8 - P. Nam Hồng 

Lĩnh - Hà Tĩnh 
Sản xuất gạch, ngói 5  5

Công nhân sản xuất gạch(6) 7.000.000-

11.000.000đ/tháng

79 Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh
Xuân Sơn - Toàn Lưu - 

Hà Tĩnh
Sản xuất Gạch 22  5 17

Thợ điện(1)

Thợ cơ khí(2)

Lao động phổ thông(17)

Lái xe/lái máy(2)

8.000.000-

13.000.000đ/tháng

80
Công ty TNHH TM và DV 

Kentoza

Thôn Châu Lĩnh- xã Đức 

Thọ - Hà Tĩnh

Kinh doanh vật liệu 

xây dựng
5  5 Nhân viên kinh doanh(5)

9.000.000-

12.000.000đ/tháng

81

Công ty Cp Gỗ Phượng 

Nguyên 

Bắc Miền Trung

Châu Tùng- 

Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sản xuất và kinh 

doanh 

sản phẩm từ gỗ

3  2 1
Lai máy xúc/đào(2)

Nấu ăn (1)

7.000.000-

12.000.000đ/tháng

82
Công ty TNHH CS Toys Vina 

Limited

KCN Cổng Khánh 1 -P. 

Nam Hồng Lĩnh -Hà Tĩnh 

- Hà Tĩnh

May gấu bông 1  1

Công nhân may(500)

Công nhân hoàn thiên(200)

Công nhân QC(100)

Công nhân nhồi bông(100)

Công nhân kho vật tư(100)

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

83
Công ty TNHH MTV Trung 

Thành Đt

Thôn Đại Lợi, Xã Đức 

Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh - Hà 

Tĩnh

Phân phối hàng tiêu 

dùng
2  2 Nhân viên kế toán(2)

8.000.000-

15,000.000đ/tháng



84
Công ty TNHH thương mại Ngân 

Hà 

Đường Yên Trung- TT 

Đức Thọ- Đức Thọ- Hà 

Tĩnh

Buôn bán kinh 

doanh xe máy và xe 

có động cơ

2  2 Nhân viên bán hàng(2)
7.000.000-

10.000.000đ/tháng

85
Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Mộc Thủy

TDP 8 - xã Đức Thọ - Hà 

Tĩnh
Xây dựng 10  5 5

Kỹ sư xây dưng(5)

Công nhân làm công trình (5)

7.000.000-

15.000.000đ/tháng

86 HTX sản xuất bê tông Viết Hải
KCN Đức Thọ -Đức Thọ - 

 Hà Tĩnh 
Sản xuất bê tông 4  4

Lái xe Bồn(2)

Lái xe Ben(2)

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

87 Hộ kinh doanh Trần Hữu Từng
TDP 7-xã Đức Thọ- Hà 

Tĩnh
Quảng cáo, in ấn 3  3

Nhân viên kỹ thuật quảng cáo(2)

Nhân viên lắp đặt(1)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

88 Công ty CP May BGG Hương Sơn 
KCN Khe Cò-Xã Sơn 

Tiến - Hà Tĩnh
May mặc 535  25 510

công nhân may(500)

Công nhân kiểm hàng(10)

tổ trưởng chuyền may(10)

Tổ phó chuyền(10)

Nhân viên kỹ thuật(5)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

89
Công ty Cp bao bì Sông La 

Xanh
Đức Thọ-Hà Tĩnh May bao bì 50  50 Công nhân may(50)

7.500.000-

15.000.000đ/tháng

90
Công ty TNHH may mặc 

XK Apparel Tech Hà Tĩnh 
Đức Thọ- Hà Tĩnh May mặc 502  502 Công nhân may(502)

6.500.000-

14.000.000đ/tháng

91
Công ty TNHH Crevence 

Đức Thọ
 Đức Thọ- Hà Tĩnh May công nghiệp 15  15 Công nhân may(15)

6.000.000-

10.000.000đ/tháng

92 Viễn thông Hà Tĩnh

Số 6 Trần phú - Phường 

Thành Sen - tỉnh Hà 

Tĩnh

Viễn thông 20  20 Nhân viên kỹ thuật (20)
7.000.000-

11.000.000đ/tháng

93
Công ty TNHH Đại Dương 

Building

393 Quang Trung - 

P.Trần Phú - Hà Tĩnh

sản xuất kết cấu 

thép
7  5 2

Kế toán (2); Kỹ sư hiện trường, xây dưng 

(5)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

94
Công ty CP Đầu tư Điện máy 

xanh

64 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Xã Can Lộc - Hà Tĩnh
Thiết bị điện máy 2  2 Nhân viên bán hàng (2)

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

95
Công ty môi trường và xử lý 

rác thải An Dương

xóm Cồn Tooc - Xã 

Hồng Lộc -  Hà Tĩnh

	Xử lý và tiêu 

huỷ rác thải 

không độc hại

5  5 Lao động phổ thông (5)
9.000.000-

14.000.000đ/tháng



96 Công ty CP du lịch Hà Tĩnh
số 9 trần phú - P.Thành 

Sen - Hà Tĩnh
Khách sạn 7  2 5 Nhân viên nhà hàng (5); Kế toán (2)

7.000.000-

8.000.000đ/tháng

97
Công ty CP Thương mại I Hà 

Tĩnh

số 15 Trần Phú - TP Hà 

Tĩnh - Hà Tĩnh

kinh doanh ô tô, 

xe máy điện
11  6 5

Nhân viên bán hàng (3); Nhân viên chăm 

sóc khách hàng (3); thợ sữa chữa xe máy 

(5)

7.000.000-

9.000.000đ/tháng

98
Công ty TNHH Thế giới Phần 

Cứng

704 Hà Huy Tập - Cẩm 

Bình - Hà Tĩnh
Sữa chữa máy tính 2  2 Nhân viên kỹ thuật máy tính

7.000.000-

8.000.000đ/tháng

99
Công ty TNHH Tài Nguyên CHC 

VN

KKT Vũng Áng - P Vũng 

Áng
Nhà Thầu Formosa 1  1 Cán bộ hành chính tài vụ (1)

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

100
CÔNG TY TNHH MTV 

Cường Linh

Xóm Tân Phú - phường 

Trần Phú 
Xây dựng 2  2 Nhân viên kế toan (2)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

101
Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Trung Bắc

	Số 44, đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen 
Xây dựng 2  2 Thiết kế xây dựng (1)

9.000.000-

14.000.000đ/tháng

102 Công ty TNHH Liên Hậu
Số 42, đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen 
Buốn bán Sơn 1  1 Kế toán bán hàng (1)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

103
Công ty CP May thể thao 

chuyên nghiệp Nghi Xuân

Hồng Mỹ - Tiên Điền - 

Hà Tĩnh
may trang phục 208  8 200

LĐPT (200), thợ là (5), tổ trưởng chuyền may 

(3)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

104
Công ty CP Du lịch và TM Đại 

Bàng

270 Trần Phú - P.Thành 

Sen - Hà Tĩnh
Khách sạn 5  1 4

Nhân viên lễ tân (3), nhân viên kinh doanh 

(1), Nhân viên hành chính nhân sự (1)

7.000.000-

10.000.000đ/tháng

105
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng và TM An Phú Vinh

Ngõ 166 Nguyễn Trung 

Thiên - P.Thành Sen- 

Hà Tĩnh

Xây Dựng 8  3 5 Kế toán (3); LĐPT (5)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

106 Công ty CP đầu tư Victory
20 Nguyễn Hằng Chi - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh

Kinh doanh bất 

động sản
2  2 Kế toán (2)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

107
Công ty CP tư vấn kiến trúc và 

xây dựng Nhà Xinh

40 Vũ Quang - P.Thành 

Sen - Hà Tĩnh
Tư vấn xây dựng 2  2 Kế toán (2)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

108
Công ty TNHH Speed up 

Logistics

80/22 đường 17 - 

P.Hiệp Bình - TP Hồ 

Chí Minh

Chuyển phát 100  100 Nhân viên sắp xếp hành lý sân bay (100)
8.000.000-

10.000.000đ/tháng

109
Công ty TNHH Xây dựng và 

thang máy Hoàng Gia

Tầng 3, Số nhà 114 

đường Trần Phú - 

PThành Sen - Hà Tĩnh

Thang máy, cửa 

cuốn
2  2 Nhân viên kinh doanh (2)

6.000.000 - 

9.000.000đ/tháng



110
Công ty CPTĐ Hoa Sen - Chi 

nhánh Hà Tĩnh

Km 9 Đường Tránh - 

Phường Hà Huy Tập - 

Hà Tĩnh

Gia công cơ khí; 

xử lý và tráng phủ 

kim loại

5  5 Nhân viên thị trường (5)
6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

111
Công ty TNHH TMDV Thiên 

Phúc HT

Số 667 đường Trần Phú 

- Phường Thành Sen 

Buôn bán phụ 

tùng ô tô
2  2 Lái xe bằng C (2)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

112 Công ty CP Vạn Xuân

Số 16 đường Trần Phú - 

Phường Thành Sen -  

Hà Tĩnh

Bán buôn máy vi 

tính, thiết bị 

ngoại vi và phần 

mềm

3  3 Kế toán (3)
7.000.000 - 

9.000.000đ/tháng

113
Công ty TNHH An Bình Hà 

Tĩnh

Sô 6 Lê Thái Tổ - 

P.Vũng Áng - Hà Tĩnh

xây dựng, điện 

máy
1  1 Nhân viên thị trường(1)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

114
Công ty tNHH MTV đóng tàu 

Hải Châu

KP 2 - P. Trường Vinh - 

Nghệ an
đóng thuyền 20  20 Công nhân hàn, sơn (20)

10.000.000-

12.000.000đ/tháng

115
Công ty TNHH TM và DV vận 

tải Viết Hải

 thôn Mỹ Triều - P Hà 

Huy Tập - Hà Tĩnh
Nhà máy bê tông 30  30 Công nhân sản xuất (30)

10.000.000 - 

14.000.000đ/thán

g

116
Công ty TNHH Công nghiệp 

tin học Quang Trung

84 đường Hà huy Tập - 

Phường Thành Sen 

Bán buôn máy vi 

tính
3  3 Nhân viên bán hàng (3)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

117
Công ty TNHH XD và TM 

Thanh Nhân
TDP 6 - Xã Thạch Hà 

Tư vấn thiết kê, 

giám sát, lập dự 

án các công trình

2  2 Kỹ sư nông nghiệp (2)
7.000.000-

11.000.000đ/tháng

118
Công ty TNHH XD TM Thành 

Hồng

TDP 2  Nam Sơn - Xã 

Can Lộc -  Hà Tĩnh
Vật liệu xây dựng 3  3 Lao đọng phổ thông (3)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

119
 Công ty TNHH SX - TM An 

Nam

Số 1, ngõ 447, đường 

26/3 - P Thành Sen - Hà 

Tĩnh

Sản xuất, phân 

phối các loại cửa
5  5 Thợ cơ khí(5)

6.000.000-

8.000.000đ/tháng

120
Công ty TNHH Tổng hợp AZ 

Plus

Thôn Đồng Giang -

Thạch Khê - Hà Tĩnh

	Bán lẻ máy vi 

tính, thiết bị 
2  2 Công nghệ thông tin (2)

8.000.000 - 

10.000.000đ/thán

g

121
Công ty TNHH Môi trường 

Phước Long

Cụm TTCN dân cư và 

dịch vụ TM Bắc - 

Thạch Hà 

Lốp ô tô 5  5 Lao động phổ thông (5)

8.000.000 - 

10.000.000đ/thán

g

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai-2592
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai-2592
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/gia-cong-co-khi-xu-ly-va-trang-phu-kim-loai-2592


122 Khách sạn Sông La Thiên Cầm - Hà Tĩnh Khách sạn 12  1 1 10
Kế toán (1), Giám đốc điều hành (1), Nhân 

viên buồng phòng (10)

8.000.000 - 

13.000.000đ/thán

g

123 Viettel Cẩm Xuyên
TDP 9 - Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh
Viễn thông 10  10 Nhân viên kỹ thuật(10)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

124 Công ty TNHH TM Sinh Phát
235 Nguyễn Công Trứ - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh

Sản xuất giường, 

tủ bàn ghế
1  1 Kế toán(1) 

7.000.000-

8.000.000đ/tháng

125
Công ty CP Viễn thông FPT - 

CN Hà Tĩnh

115 Nguyễn Biểu - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh
Viễn thông 15  15 KTV  viễn thông (15)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

126 Công ty CP Bảo Toàn

Số 158 - đường Hàm 

Nghi - Phường Thành 

Sen 

Bán buôn vật 

liệu, thiết bị lắp 

đặt trong xây dựng

1  1 Nhân viên Kế toán (1)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

127
Hộ kinh doanh Kế toán Lê 

Hương

Số 01 - Ngõ 25 đường 

Ngô Đức Kế - Phường 

Thành Sen - Hà Tĩnh

Dịch vụ Kế toán 2  2 Nhân viên Kế toán (2)
6.000.000-

8.000.000đ/tháng

128
Công ty TNHH TM và DV 

Bách Dại Dũng

Thôn 6 - Hương Sơn - 

Hà Tĩnh
Dịch vụ Taxi 10  10 Nhân viên Lái xe (10)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

129 Máy tính HTC

Số 14B, Ngõ 18, đường 

Nguyễn Biểu, phường 

Thành Sen

Công nghệ thông 

tin
1  1 Nhân viên kỹ thuật (1)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

130
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và thương mại Trung Bắc

Số 44, đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen
Xây dựng 1  1 Kế toán (1)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

131
Công ty TNHH Phúc Hưng 

Invest

Thôn 9, Xã Thạch Hà, 

Hà Tĩnh
Bất động sạn 1  1 Kế toán(1) 

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

132 Công ty TNHH Trung Linh CT
Thôn Tân Thuận - Cẩm 

Hưng - Hà Tĩnh
Vật liệu xây dựng 2  2 Nhân viên kinh doanh (2)

7.000.000-

11.000.000đ/tháng

133
Công ty TNHH Tôn thép Anh 

Hoài

TDP 6 - Xã Can Lộc - 

Hà Tĩnh
Vật liệu xây dựng 5  5 Lao động phổ thông (5)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng



134
Công ty TNHH TMDV In ấn 

quảng cáo Anh Đức

Số 597 Đường Trần 

Phú - Phường Trần Phú
Quảng cáo 2  2 Thợ quảng cáo (2)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

135
Công ty TNHH Minh Quân 

AUTO HT

TDP Tiền Tiến - 

Phường Thành Sen - Hà 

Tĩnh

sửa chữa, bảo 

dưỡng ô tô và xe 

có động cơ

2  2 Thợ cơ khí (2)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

136 Công ty TNHH TM Hiển Trang

Số 25 - đường Nguyễn 

Huy Lung - Phường 

Trần Phú - Hà Tĩnh

Bán lẻ đồ điện gia 

dụng
2  2

Nhân viên Kế toán (1); Nhân viên Lái xe 

(1)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

137 Công ty TNHH KC Hà Tĩnh

KM 09 đường tránh 

Thành phố - Phường Hà 

Huy Tập - Hà Tĩnh

Hoạt động kiến 

trúc và tư vấn kỹ 

thuật

1  1 Nhân viên Kế toán (1)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

138
Công ty TNHH Đào tạo We 

Study Academy

LK1-07-M1 KĐT 

Vinhomes, đường Hàm 

Nghi, Phường Thành 

Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Giáo dục 4  2 2 Nhân viên tư vấn (2); Giáo viên (2)
8.000.000-

10.000.000đ/tháng

139
Công ty TNHH Dịch vụ lữ 

hành We Travel - CN Hà Tĩnh

LK1-07-M1 KĐT 

Vinhomes, đường Hàm 

Nghi, Phường Thành 

Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Dịch vụ Du lịch 2  2 Nhân viên Sale (2)
9.000.000-

14.000.000đ/tháng

140
Công ty TNHH Tư vấn giáo 

dục We Study - CN Hà Tĩnh 

LK1-07-M1 KĐT 

Vinhomes, đường Hàm 

Nghi, Phường Thành 

Sen

Tư vấn du học 1  1 Nhân viên hành chính nhân sự (1)
8.000.000-

10.000.000đ/tháng

141
Công ty TNHH Đầu tư xây 

dựng Trần Châu

Cụm CN - TTCN Bắc 

Cẩm Xuyên - Cẩm Bình 

- Hà Tĩnh

Sản xuất bê tông 

và các sản phẩm 

từ xi măng và 

thạch cao

2  2 Nhân viên Lái xe (2)
9.000.000-

14.000.000đ/tháng

142 Công ty CP Sao Mai 

Cụm CN - TTCN Bắc 

Cẩm Xuyên - Cẩm Bình 

- Hà Tĩnh

Sản xuất Bao bì 42  42
Nhân viên Bảo trì - Bảo dưỡng (2); Công 

nhân sản xuất (40)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

143
Công ty CP Xây dựng Phượng 

Hoàng HT

28 Phan Bội Châu - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh
xây dựng nhà ở 1  1 Kế toán (1)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

144 Nội thất Việt Anh
245B Trần Phú - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh
Nội thất 1  1 Kế toán (1)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng



145 Sơn nguyên Market
60 Nguyễn Du - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh

Kinh doanh nông 

sản
3  3 Nhân viên bán hàng (3)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

146 Công ty TNHH Sơn Kim Hoa
166 Quang Trung - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh
kinh doanh sơn 2  2 Nhân viên kinh doanh (2)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

147 Ocean Edu Hà Tĩnh 2

số 26 Đường Phan Đình 

Phùng - TP Hà Tĩnh - 

Hà Tĩnh

Trung tâm anh 

ngữ
2  2 Chủ nhiệm lớp anh ngữ (2)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

148
Công ty CP thương mại Sagota 

Thành Sen

298 trần phú - Phường 

Trần Phú - Hà Tĩnh

Kinh doanh, 

thương mại bia, 

nước giải khát

2  2 Kế toán (2)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

149
HKD cửa hàng điện nước Phúc 

Sơn

148A Đường vũ Quang- 

P Thành sen-  Hà Tĩnh

Của hàng điện 

nước
5  2 3 Lái xe hạng C (2), Nhân viên bán hàng (3)

8.000.000-

10.000.000đ/tháng

150
Công ty CP Thức ăn chăn nuôi 

Thiên Lộc

KCN Hạ Vàng - Can 

Lộc - Hà Tĩnh

Sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản

8  1 2 5
Công nhân chăn nuôi (5); lái xe nâng (2), 

kỹ sư hoá thực phẩm (1)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

151 Công ty CP Chăn nuôi Mitraco
 Vĩnh Cát - Toàn Lưu- 

Hà Tĩnh
chăn nuôi 34  4 30 LĐPT (30); công nhân cơ khí (4)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

152
 Công ty TNHH Thương mại 

vận tải Hiếu Viện

Số nhà 27, Đường 

Nguyễn Chí Thanh - P 

Thành Sen 

 Vận tải 2  2 Lái xe trung chuyển (2)
8.000.000-

10.000.000đ/tháng

153 Công ty TNHH Quý Lê
Ngõ 185 đường 26/3 

Phường Thành Sen 
Quảng cáo 3  3 Thợ quảng cáo (2)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

154
Công ty TNHH Tôn thép 

Hoàng Thạch

Xóm Tân Đông - Thạch 

Xuân - Hà Tĩnh

Bán buôn sắt, 

thép, tôn…
2  2 Lao đọng phổ thông (2)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

155
Công ty TNHH công nghệ và 

môi trường Thành Phát

TDP Long Sơn - 

Phường Vũng Áng -  

Hà Tĩnh

Sửa chữa thiết bị 

điện tử và quang 

học

2  2
Chuyên gia kỹ thuật (1); Nhân viên kỹ 

thuật (1)

8.000.000-

15.000.000đ/tháng

156 Trung tâm bán lẻ FPTSHOP 
Khối 8 - Hương Khê - 

Hà Tĩnh

Bán lẻ thiết bị 

công nghệ thông 

tin và truyền thông

1  1 Nhân viên bán hàng (1)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng



157
Trung tâm Mỹ Thuật cây cảnh 

Thành Đồng

Số 205 đường 26/3 - 

Phường Thành Sen - Hà 

Tĩnh

Quán cà phê và 

cây cảnh
5  5 Lao động phổ thông (5)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

158 Công ty TNHH Hoàng Gia Anh

Số 94, 96, 98 đường Hà 

HuyTập - Phường 

Thành Sen 

Chuyên sản xuất 

và

 gia công cơ khí

1  1 Kế toán (1)
6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

159 Bệnh viện Laptop Hà Tĩnh
217 Nguyễn Công Trứ - 

P.Thành Sen - Hà Tĩnh
Sữa chữa máy tính 1  1 Kỹ thuật máy tính (1)

6.000.000 - 

8.000.000đ/tháng

160 Công ty TNHH Giáo dục DNX
166 đường Hà Huy Tập 

- P Thành Sen - HT
Giáo dục 1  1 Giáo viên (1)

8.000.000-

12.000.000đ/tháng

161
Công ty TNHH Đầu tư - 

Thương mại Minh Long

Số 724 Hà Huy Tập, 

Xóm Mới, Xã Cẩm Bình

Kinh doanh, xuất 

nhập khẩu các 

loại máy, thiết bị 

phụ tùng công 

nghiệp, xây dựng

1  1 Kế toán (1)
7.000.000-

10.000.000đ/tháng

162
Công ty TNHH sản xuất và 

Thương mại Kỷ Nguyên

Số 54, đường Nguyễn 

Xí - phường Thành Sen 

- Hà Tĩnh

Gia công cơ khí 4  4 Thợ Hàn (4)
8.000.000-

12.000.000đ/tháng

163 Công ty cổ phần Thiên Ý 2
TDP Trần Phú - xã 

Thiên Cầm -  Hà Tĩnh
Khách sạn 28  2 6 20

Kế toán bán  hàng (6), nhân viên buồng 

phòng (20), quản lý khách sạn (2)

7.000.000-

10.000.000đ/tháng


